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Phần 1 : Bổ túc phản ứng
· Nitơ
1. N2   …….  (   NH3
2. NH3............................  ( N2
3. NH3..............................  (   NO

4. 1N2   …….  (   NO

5. NO   …….  (   NO2
6. NO2 .......................... (   HNO3
7. HNO3............................. ( Fe(NO3)3
8. AgNO3........................... ( AgCl

9. NH3 ............................ ( NH4Cl

10. NH3............................... (  (NH4)2SO4
11. NH4Cl .......................... ( NH3
12. (NH4)2SO4...............................  (  NH3
· Phopho

1. P ........................  ( P2O5
2. P2O5........................... (  H3PO4
3. H3PO4............................  ( Na3PO4
4. H3PO4..............................  ( Ag3PO4
5. Na3PO4...............................  ( Ag3PO4
· Cacbon

1. C....................... (   CO2
2. CO2.......................  (  CO

3. Fe2O3………………  ( …………..+  CO2
4. CO2..........................  ( Na2CO3
5. CO2……………………  ( NaHCO3
6. CO2……………………. (  CaCO3
7. CO2................................. ( Ca(HCO3)2
8. CaCO3 (...............................

9. Ca(HCO3)2 (................................

· Silic
1. Si ..............................  ( SiO2
2. Si................................. (  SiF4
3. SiO2 ............................ (  Si

4. Si.................................. (   Na2SiO3
5. SiO2.............................. ( Na2SiO3
6. SiO2............................. ( SiF4
7. Na2SiO3...........................(  H2SiO3

Phần 2 : Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ, ion rút gọn

1. NH4Cl  +    KOH   ( 

2. (NH4)2SO4   +   NaOH   (

3. AlCl3   +    NH3    (

4. Fe2(SO4)3   +    NH3    (

5. K3PO4    +    AgNO3    ( 

6. BaCl2    +    (NH4)2SO4     ( 

7. CaCO3   +    HNO3   ( 

8. Cu    +    HNO3 loãng (  ....................  +  NO  +  H2O

9. Fe    +     HNO3 đặc nóng (  ....................  +  NO2  +  H2O

Phần 3 : Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng giải thích các trường hợp sau:

1. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch H3PO4.

2. Thổi khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư.

3. Thổi khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch nước vôi trong.

4. Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch NH4Cl, đun nóng. Đặt lên miệng ống nghiệm một mẫu giấy quỳ tím ẩm.

5. Nhỏ từ từ dd NH3  vào dd FeCl3 thì có hiện tượng gì?

6. Cho miếng Cu vào dung dịch HNO3 loãng, đun nóng.
Phần 4 : Dạng bài toán về axit nitric
Bài 1. Cho 6g hỗn hợp Mg và Al vào dd HNO3 đặc, nguội lấy dư thì có 4,48 lít khí NO2 bay ra (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

Bài 2. Cho 20g hỗn hợp Cu và Fe vào dd HNO3 đặc, nguội lấy dư thì có 2,24 lít khí nâu đỏ bay ra (đktc). 
a) Tính %khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

b) Nếu cho lượng hỗn hợp kim loại trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) sinh ra là bao nhiêu?

Bài 3. Hòa tan 9,2 gam hỗn hợp gồm bột đồng kim loại và đồng ( II) oxit trong dung dịch HNO3 đặc , dư thì sinh ra 2,24 lít khí màu nâu đỏ. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

Bài 4. Cho 10,5g hỗn hợp gồm Mg và ZnO tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 6,72 lít khí NO (đkc). Tính % khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 5. Cho 25,8g hỗn hợp gồm Al và Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng 1M vừa đủ thu được 4,48 lít khí không màu dễ hóa nâu ngoài không khí (đkc).

a) Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính thể tích dung dịch HNO3 cần dùng
Phần 5 : Thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 4,5g X thu được 5,28g CO2 ; 2,7g H2O và 0,672 lít khí N2 (đkc).

a) Xác định công thức đơn giản của X ?

b) Xác định công thức phân tử của X biết tỉ khối hơi của X so với He là 37,5.

Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 7,5g chất hữu cơ X thu được 8,8 CO2 ; 4,5g H2O và1,12 lít khí N2 (đkc).

a) Tính khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ X.

b) Xác định công thức đơn giản của X ?

c) Xác định công thức phân tử của X biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 37,5 .

Bài 8. Ñoát chaùy 2,8g chaát höõu cô D thu ñöôïc 8,8g CO2 vaø 3,6g nöôùc. Tæ khoái hôi cuûa D so vôùi khoâng khí laø 2,6897. Xaùc ñònh CTPT cuûa D

Bài 9. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3g chất A bằng thể tích của 0,16 gam oxi (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định CTPT của A ?

Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn 2,2 g chất hữu cơ A, thu được 4,4 g CO2 và 1,8 g H2O.


a.Xác định CTĐGN của A ?


b. Xác định CTPT của A, biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4 g khí O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

